
UBND XÃ ĐĂK TÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH BẢO TRỢ XÃ HỘI
(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-PVHXHngày                của Phòng Văn hóa - Xã hội)

TT Họ và tên
Năm sinh

Số CCCD Nơi ở hiện nay Đối tượng bảo trợ xã hội Hệ số
trợ cấp

Mức
chuẩn

Mức trợ cấp
01 tháng

Thời gian
hưởng/thôi

hưởng
Ghi chú

Nam Nữ

A Quyết định hưu trí xã hội
6

1 Lê Thị Phú 01/01/1951 062151000061 Thôn Diên Bình 2
Hưu trí xã hội

1,0 500.000 500.000
Thời gian hưởng
kể từ tháng ký

quyết định

2 Y Hwil 01/01/1950 062150002434 Thôn Kon Hring
Hưu trí xã hội

1,0 500.000 500.000
Thời gian hưởng
kể từ tháng ký

quyết định

3 Trịnh Thị Dân 01/01/1947 038147007975 Thôn Kon Tu Dốp 2
Hưu trí xã hội

1,0 500.000 500.000
Thời gian hưởng
kể từ tháng ký

quyết định

4 Y Wiei 01/01/1947 062147001661 Thôn Kon Hring
Hưu trí xã hội

1,0 500.000 500.000
Thời gian hưởng
kể từ tháng ký

quyết định

5 Y Jăk 01/01/1953 062153002185 Thôn Đăk Kang Pêng
Hưu trí xã hội

1,0 500.000 500.000
Thời gian hưởng
kể từ tháng ký

quyết định

6 Đinh Thị Tịnh 01/01/1951 049151000246 Thôn Diên Bình 2
Hưu trí xã hội

1,0 500.000 500.000
Thời gian hưởng
kể từ tháng ký

quyết định

B Quyết định thôi trợ cấp xã hội
1

1 Tô Thị Tuất 01/01/1948 037148005474 Thôn Tân Cảnh 1
Hưu trí xã hội

1,0 500.000 500.000
Thời gian thôi
hưởng kể từ

tháng 01/2026

Đã chết  ngày
15/12/2025

C Quyết định hỗ trợ chi phí mai táng
1
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1 Nguyễn Thị Thủy 09/07/1981 037181010300 Thôn Tân Cảnh 1 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối
tượng Hưu trí xã hội Tô Thị Tuất

chết ngày 15/12/2026

2,0 500.000 1.000.000
Thời gian hưởng
kể từ tháng ký

quyết định

Tổng 8

TT Họ và tên
Năm sinh

Số CCCD Nơi ở hiện nay Đối tượng bảo trợ xã hội Hệ số
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